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TÓM TẮT:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tách chiết đến hoạt 
tính chống oxi hóa của cây xạ đen (Celastrus hindsu benth) trồng tại Khánh Hòa. Hoạt tính chông 
oxi hóa được xác định dựa vào khả năng khử gốc tự do DPPH và tổng năng iực khử của dịch chiết 
từ xạ đen. Kết quả chỉ ra rằng, lá của cây xạ đen có hoạt tính chống oxi hóa cao nhất trên cả 2 
phép thử (khả năng khử gốc tự do và tổng năng ỉực khử), điều kiện chiết thích hợp là dung môi 
nước, thời gian 10 phút, nhiệt độ 95°C, tỉ lệ dung môi chiếưnguyên liệu 30/l(ml/g).

Từ khóa: Xạ đen, hoạt tính chống oxi hóa, Khánh Hòa.

I. Đặt vân đề
Ngày nay. những hợp chất tự nhiên có hoạt tính 

sinh học được tách chiết từ thực vật và được ứng 
dụng rất nhiều trong ngành công nghiệp, nông 
nghiệp và chăm sóc sức khỏe con người. Chúng 
được dùng làm thực phẩm chức năng, làm nguyên 
liệu cho ngành công nghiệp dược phẩm và mỹ 
phẩm. Trong đó, xạ đen là loại cây được nhiều 
người quan tâm đến. Dân gian thường dùng cây xạ 
đen như một bài thuốc nam để trị và phòng ngừa 
các bệnh u biếu, mụn nhọt, ung thũng, huyết áp 
cao [8|... Gần đây. nhiều nhà khoa học đã nghiên 
cứu và công bcf các hợp chất được tìm thây trong 
xạ đen có hoạt tính kháng khuẩn, chống oxi hóa, 
và hạn chế sự phát triển của một số tế bào ung thư 
như flavonoid, saponin triterpenoid, alkaloid, 
diphenylpropane 11.23.4.5]... Tuy nhiên, điều kiện 
tách chiết và tinh chế ảnh hưởng rất nhiều đến 
hoạt tính sinh học của những chất cần chiết.

Ngoài ra, các nhà khoa học đẫ tìm thây trong 
xạ đen có chứa triterpene và các hợp chất 
phenol[8,9j. Đây là những thành phần quan trọng, 
có tính dược lý cao. có khả nũng hỗ trợ hộ lieu 
hóa, tăng cường chức năng tiêu hóa trong cơ thể. 
đồng thời chống các thể bệnh liên quan đến viêm 
dạ dày. ung thư dạ dày. ung thư đại trực tràng 
[3,9]. Sở dĩ triterpene có dược lý trên là do nó có 
khả năng khử gốc tự do. Ngoài ra, nó còn tham gia 
vào quá trình truyền xung thần kinh lên não nên 
nó đóng vai trò quan trọng đối với hệ thần kinh, 
có tác dụng duy trì sự ổn định, từ đó kiểm soát mọi 
chức năng của cơ thể sống.

Hu XQ và cộng sự (2014) cũng xác định được 
hợp chat diphenylpropane có trong xạ đen được 
tách chiết, tinh chế và nghiên cứu tại phòng thí 
nghiệm để ức chế sự phát triển của 4 loại tế bào 
ung thư khác nhau là ung thư vú, ung thư buồng 
trứng, ung thư phổi và ung thư gan.
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11. Đôì tượng và phương pháp nghiên cứu
Ị. Đô'i tượng nghiên cứu
Xạ đen (Celastrus hindsu) sử dụng trong nghiên 

cứu được thu hái tại Khánh Hòa, Cây có tuổi đời từ 
10-12 năm. Hoa, lá và thân xạ đen được thu hái ở 
dạng tươi vào đầu các buổi sáng, có hàm ẩm là 75 
- 77%, được đưa về phờng thí nghiệm để tiến hành 
thí nghiệm. Sơ đồ bố trí thí nghiệm được thể hiện 
trên Hình 1.

Hình 1: Sơ đồ BTTN nghiên cứu các 
yếu tố ảnh hưởng đêh hoạt tính chống 
oxi hóa của dịch chiết từ xạ đen 
(Celastrus hindsu behth)

Cách tiến hành: Lá, hoa hoặc thân xạ đen được 
thu hoạch đưa về phòng thí nghiệm, tiến hành cắt 
nhỏ đến kích thước 0,5 - lem, chiết bằng một số 
dung môi khác nhau như nước và ethanol (30, 50. 
70 độ), tỷ lệ dung môi/nguyên liệu là 20, 30, 40, 
50/1 (ml/g) ở thời gian (5,10,15 phút) và nhiệt độ 
khác nhau (85, 90, 95, lOOoC). Sau đó, tiến hành 
lọc bằng giấy lọc Whatman để thu dịch lọc và tiến 
hành xác định hoạt tính chông oxi hóa của dịch 
chiết từ lá xạ đen.

2. Phương pháp nghiên cứu
Xác định khả năng khử gốc tự do DPPH theo 

phương pháp của Fu (2002) [6] có hiệu chỉnh cụ 
thể như sau: Dùng 0,2 - 0,5ml dịch cần đo (đã được 
pha loãng đến nồng độ thích hợp), sau đố thêm 
nước cất vào để đạt tổng thể tích là 3ml. Sau đó. 
thêm 1 ml dung dịch DPPH 0,1 mM, lắc đều hỗn 
hợp, để ở nhiệt độ phòng, trong bóng tôi 30 phút. 
Sau đó đưa mẫu đi đo độ hâp thụ quang học ồ bước 
sóng 517nm.

Xác định tổng năng lực khử theo phương pháp 
của Oyaizu (1986) [7j với một vài hiệu chỉnh nhỏ.

Cụ thế như sau: Các thể tích khác nhau của dịch 
chiết (0,2-0,5) ml được trộn với đệm phosphate pH 
= 6,6 để đạt thể tích cuối cùng 1 ml trước khi thêm 
0,5ml K3(Fe[CN]6) 1%. Hỗn hợp được ủ ở 50°C 
trong 20 phút, sau đó thêm 0,5ml TCA 10% và 2mỉ 
nước cất, cuối cùng 0,4ml FeCl3 0,1% được thêm 
vào. Độ hấp thu quang học được xác định tại bước 
sóng 700nm. Độ hấp thu quang học càng cao thì 
năng lực khử càng mạnh. Kết quả được tính toán 
bởi giá trị IC50, là lượng mẫu làm tăng độ hấp thu 
quang học lên 0,50. 1C5O càng thấp thì tổng năng 
lực khử cằng cao.

III. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
1. Khả năng chông oxi hóa của các bộ phận 

khác nhau của xạ đen
Các bộ phận khác nhau của cây chứa thành 

phần hóa học không giông nhau. Do đó, tác giả 
tiến hành thu dịch chiết từ thân, lá và hoa của cây 
xạ đen và xác định hoạt tính chống oxi hóa của 
dịch chiết thu được. Kết quả thể hiện trên Hình 2.

Hình 2: Khả nàng chống oxy hóa của 
dịch chiết từ các bộ phận khác nhau 
của xạ đen được xác định bằng 
phương pháp khử gốc tự do DPPH (a) 
và tổng nởng lực khử (b)
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Kêt quả Hình 2a cho thây khả năng khử gốc tự 
do DPPH của lá và hoa tương đương nhau, trong 
khi giá trị IC50 của hoa cao hơn của lá. Điều này 
có thể là do các phương pháp xác định hoạt tính 
chống oxi hóa khác nhau sẽ có độ nhạy khác 
nhau đối với cấc hợp chát chống oxi hóa có trong 
dịch chiết.

Kết quả Hình 2 cũng cho thây phần lá có hoạt 
tính chống oxy hóa cao hơn phần thân. Kết quả 
này trái trược với công bố của Lê Thế Trung, 2012. 
Tác giả này cho rằng phần thân cây cho hoạt tính 
chống oxi hóa cao hơn so với phần lá. Sự khác biệt 
này có thể giải thích là do đối tượng nghiên cứu 
không giống nhau về độ tuổi của cây và nơi thu 
hoạch xạ đen. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến kết 
quả nghiên cứu. Một sô nghiên cứu cùng chỉ ra 
rằng cây xạ đen trồng ở vùng núi. đá, ít nước thì có 
hoạt tính cao hơn so với những cây được trồng ở 
vùng thổ nhưỡng, dinh dưỡng đất tốt. Nghiên cứu 
này cũng chỉ ra rằng lá cây được thu hoạch trong 
các mùa khác nhau thì có hoạt tính khác nhau. 
Mùa khô, lượng mưa và nước tưới ít sẽ cho lá có 
hoạt tính cao hơn các mùa còn lại. Do trong điều 
kiện sống khó khăn, cây cần tích tụ và sản sinh ra 
những chất có hoạt tính sinh học để giúp cây chống 
trọi lại với điều kiện sống khắc nghiệt. Tuy nhiên, 
những cây sống trong điều kiện thổ nhưỡng khắc 
nghiệt thường cho sản lượng lá thâ'p hơn so với 
những cây có điều kiện sống tốt hơn.

Kết quả này giúp chúng ta lựa chọn nguyên 
liệu thích hợp để chiết suất dịch chiết có hoạt tính 
chống oxi hóa là lá xạ đen và đây cũng là nguyên 
liệu cho các thí nghiệm tiếp theo.

3.2. Ánh hưởng cua 
dung môi chiết đến hoạt 
tính chông oxi hóa

Dung môi chiết là 
một trong các yếu tố ảnh 
hưỏng đến hoạt tính 
chống oxi hóa của dịch 
chiết từ lá xạ đen. Từ 
các nghiên cứu trước đây 
về thành phần các chát 
có hoạt tính sinh học 
trong xạ đen 12,3,8,9]. 
Tác giả tiến hành chiết 
bằng dung môi nước và 
ethanol 30, 50. 70 độ. 
Kết quả thể hiện trên 
Hình 3.

Kết quả trên Hình 3 cho thây hoạt tính chống 
oxy hóa của dịch chiết khi chiết bằng nước cao hơn 
ethannol ở các nồng độ khác nhau. Khi khả năng 
khử gốc tự do DPPH của dịch chiết bằng nước là 
59,9%, thì khả năng khử gốc tự do DPPH của dịch 
chiết bằng ethanol giảm dần theo chiều tăng của 
nồng độ ethanol. Một xu hướng tương tự cũng được 
ghi nhận đốì với phương pháp (ổng năng lực khử. 
Theo đó. dung môi chiết là nước cho hoạt tính 
chống oxi hóa cao hơn khi giá trị IC50 của nước là 
tháp nhâ"t (P< 0,05).

Kết quả này cố thể giải thích như sau: Độ phân 
cực của dung môi và hợp chất tự nhiên là rất quan 
trọng trong chiết xuất. Dung môi phấn cực sẽ hòa 
tan tốt các hợp chât phân cực. Flavanoid. quinone, 
saponin triterpenoid trong lá xạ đen đều là hợp 
chat có độ phân cực, do đó hiệu quả chiết của dung 
môi tăng khi độ phân cực tăng. Điều này càng 
được chứng minh khi nước có độ phân cực lớn hơn 
ethanol, độ phân cực của nước là 16SP và độ phân 
cực của ethanol chỉ lằ 8.8ÔP. Nên khả nũng hòa 
tan các chất có hoạt tính sinh học trong lá xạ đen 
vào nước dễ dàng hơn so với ethanol. Các châ't có 
hoạt tính chiết được càng nhiều thì hoạt tính chống 
oxi hóa của dịch chiết càng cao.

Từ những kết quả đạt được chúng tôi chọn dung 
môi chiết là nước cho những thí nghiệm tiếp theo. 
Đây cũng là dung môi có nhiều ưu điểm như dễ 
kiếm, rẻ tiền, không độc và quan trọng hơn là khi 
dùng nước để chiết thì quá trình ứng dụng dịch chiết 
này trong thực phẩm và thực phẩm chức năng sẽ 
không phải thực hiện một công đoạn phức tạp như 
cô quay chân không để đuổi các dung môi hữu cơ.

Hình 3: Ánh hưởng của dung môi chiết đến hoợt tính chống oxy 
hóa của lá xạ đen được xác định bằng phương pháp khử gốc tự 
do DPPH (a) và tổng năng lực khử (b)

(b)
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3.3' Ảnh hưởng của 
tỷ lệ đung môi 
chiết/nguyên liệu đến 
hoạt tính chông oxi hóa

Đê’ lựa chọn được tỷ 
lệ dung môi/nguyên 
liệu thích hợp. Tác giả 
tiến hành thí nghiệm 
theo các tỉ lệ sau: 20/1, 
30/1,40/1,50/1.

Hình 4 cho thây tỷ lệ 
nưổc/nguyên liệu lặ 
30/1 sẽ thích hợp nhất 
cho quá trình chiết đe 
thu được dịch chiết có 
hoạt tính chống oxy hóa 
cao. Tỷ lệ này cho khả 
năng khử gốc tự do 
DPPH là (63,33%), giố 
trị IC50 là 0,85ml thấp 
hơn so các tỷ lệ chiết 
khác. Kết quả này cố 
thể giải thích như sau: ở 
tỉ lệ chiết tháp, lượng 
dung môi chưa đủ ngập 
hết nguyên liệu làm cho 
quá trình khuếch tán và 
hòa tan các chất cần 
chiết (Flavanoid,
quinone, saponin 

(a)

triterpenoid,
diphenylpropane,...) xảy ra không triệt để. Do đó, 
hàm lượng các chát chống oxi hóa trong dịch chiết 
thường không cao nên hoạt tính chống oxy hóa của 
dịch chiết tháp. Khi tỉ lệ dung môi/nguyên liệu tăng 
lên 40/1. 50/1 hoạt tính chống oxi hóa của dịch 
chiết giảm. Do đó, chúng tôi chọn tỷ lệ dung môi 
chiết/nguyên liệu thích hợp là 30/1.

3.4. Ánh hưởng của nhiệt độ chiết đến hoạt tính 
chống oxi hóa

Nhiệt độ chiết là yếu lô'quan trọng, ảnh hưởng 
đên hoạt tính chông oxi hóa của dịch chiết thu 
được. Hình 5a chỉ ra rằng: Khi nhiệt độ chiết tăng 
thì khả năng khử gốc tự do DPPH của dịch chiết 
cũng tăng lên và giá trị ỈC50 giảm mạnh có nghĩa 
là hoạt tính chống oxi hóa của dịch chiết cũng tăng 
theo nhiệt độ chiết. Tựy nhiên, khi tăng nhiệt độ từ 
95°c đến 100°C thì hoạt tính chống oxi hóa tăng 
không đáng kể.

Nhiệt độ tăng thuận lợi cho việc phá hủy màng tế

Hình 4: Ảnh hưởng của tỷ lệ DM/NL đến hoạt tỉnh chống oxy hóa 
của lá xạ đen đươc xác định bằng phương pháp khử gốc tự do 
DPPH (a) và tổng nởng lực khử (b)

2.5 -

20/1 30/1 4Ữ/1 so/l

Tỳ lệ nirớc/Nguyên Hệu

(b)

Hình 5: Anh hương cúa nhiệt độ đên hoạt tính chõng oxy hóa cúa 
lá xọ đen được xác định bằng phương pháp khử gốc tự do DPPH
(a) và tổng nâng lực khử (b)

(a) (b)

bào thực vật và tăng tốc độ khuếch tán của các hợp 
chất chống oxy hóa ra khỏi lá xạ đen vào dung môi 
chiết do độ nhớt của dịch sẽ giảm, đồng thời sự thẩm 
thấu của dung môi vào tế bào nguyên liệu cũng 
tăng. Do đó, hàm lượng các chất có hoạt tính chống 
oxy hóa thu được nhiều hơn, dẫn đến hoạt tính 
chống oxy hóa cao hơn. Tuy nhiên, khi nhiệt độ tăng 
cao có thể xảy ra các phản ứng không mong muốn, 
gây khó khăn cho quá trình tinh chế dịch chiết sau 
này. Ngoài ra, nhiệt độ cao còn làm các chát có hoạt 
tính chống oxy hóa như flavonoid, saponin 
triterbenoìd, quinon, alkaloid, diphenylpropane dễ 
bị phá hủy một phần, làm giảm hàm lượng và hoạt 
tính của chúng.

Ớ nhiệt độ 100°C hoạt tính của dịch chiết tăng, 
tuy nhiên, giá trị này không có sự khác biệt về mặt 
thống kê so với điều kiện chiết là 95°c. Do đố, để 
giảm kinh phí nhiệt năng chúng chọn nhiệt độ chiết 
thích hợp là 95"C cho những thí nghiêm tiếp theo.
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3.5. Ảnh hưởng của 
thời gian chiết đến hoạt 
tính chông oxi hóa

Hình 6 cho thấy ảnh 
hưởng của thời gian 
chiết đến hoạt tính 
chống oxi hóa của dịch 
chiết từ lá xạ đen. Thời 
gian chiết ở 10 phút cho 
hoạt tính chống oxy hóa 
cao hơn đáng kể so với 
chế độ chiết có thời gian 
ngắn hơn hoặc dài hơn.

Hình 6 cho thây, ảnh 
hưỏng của thời gian 
chiết đến hoạt tính 
chống oxi hóa của dịch 
chiết từ lá xạ đen. Thời gian chiết ở 10 phút cho 
hoạt tính chống oxy hóa cao hơn đáng kể so với 
chế độ chiết có thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn.

Nếu thời gian chiết quá ngắn sẽ không đủ để 
trích ly triệt đê’ các hợp chất có hoạt tính ra khỏi tế 
bào, nếu thời gian chiết kéo dài trong điều kiện 
nhiệt độ cao (95°C) sẽ giúp dung môi thẩm thâu 
vào trong từng tế bào lá xạ đen qua các mao quản, 
tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khuếch tán 
chất chống oxy hóa vào dung môi chiết. Khi bắt 
đầu chiết các chất có phân tử lượng nhỏ (thường là 
hoạtchâì) sẽ được hòa tan và khuếch tán vào đung

Hình 6: Ảnh hưởng của thời gian đến hoạt tính chống oxy hóa 
của lá xạ đen được xác định bằng phương pháp khử gốc tự do 
DPPH (a) và tổng năng lực khử (b)

5 10 15
Thòi gian chiết (phút)

(b)(a)

môi trước, sau đó mới đến các chát có phân tử 
lượng lổn (thường là tạp như nhựa, keo,...). Điều 
này có thể giải thích cho kết quả Hình 6a: Khi tăng 
thời gian chiết từ 5 đến 10 phút thì khả năng khử 
gốc DPPH thay đổi không đáng kể, nếu tiếp tục 
kéo dài thời gian chiết lên 15 phút thì khả năng 
khử gốc DPPH lại giảm đáng kể. Vì dung dịch 
chiết duy trì ở nhiệt độ cao (95°C) trong thời gian 
dài sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt tính của các chất có 
trong dung dịch.

Từ những kết quả đạt được, chúng tôi chọn thời 
gian chiết thích hợp là 20 phút ■
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ABSTRACT:
This study is to evaluate the extraction conditions affecting the antioxidant activity of Xa den 

(Celastrus hindsu ?enth) which is grown in Khanh Hoa Province during the extraction process. 
The antioxidant ac tivity is determined by the DPPH free radical scavenging activity and the total 
antioxidant capacity of the extract from Celastrus hindsu benth. This study’s findings show that 
the leaves of Cela ;trus hindsu benth have the highest antioxidant activity with the water solvent, 
extraction time o: 10 minutes, extraction temperature at 95°c and the ratio of extraction 
solvent/materialo'30/1 (ml/g).

Keywords: Ce astrus hindsu benth, antioxidant activity, Khanh Hoa Province.
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